
Thạc 

sĩ 
Đại học Cao đẳng

1 Đặng Thị Thảo 18/02/1975 Hiệu trưởng QLGD Hóa Hóa - Sinh

2 Hoàng Thị Tuyến 06/01/1972
Phó Hiệu 

trưởng
Toán Toán - Lí

3 Nguyễn Thị Loan 08/07/1976
Phó Hiệu 

trưởng
Ngữ văn Văn - Sử

4 Nguyễn Thị Hải Đăng 01/06/1974 TTCM Toán Toán - Tin

5 Lê Viết Cường 18/06/1982 TPCM Toán Toán - Lí

6 Nguyễn Thị Nguyệt 21/03/1987 Giáo viên Toán Toán - Lí

7 Nguyễn Hải Yến 31/01/1975 Giáo viên Toán - Lí - Tin

8 Nguyễn T. Thu Tình 26/04/1989 Giáo viên Toán Toán - Tin

9 Lê Thị Thanh 21/01/1989 Giáo viên Toán Toán - Lí

10 Vũ Thị Thanh Minh 05/04/1990 Giáo viên Toán Toán - Tin

11 Hoàng Thị Thu 20/10/1992 Giáo viên Toán - Lí Toán - Lí

12 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/11/1992 Giáo viên Toán

13 Ngô Quốc Tuấn 06/03/1995 Giáo viên Toán

14 Lê Thị Thắm 04/05/1991 Giáo viên
SP kỹ thuật 

Công nghệ

15 Nguyễn Thị Luyến 05/12/1989 Giáo viên Hóa - Lý

16 Lê Hồng Nhung 05/10/1980 TTCM Ngữ văn Văn - Sử

17 Hà Thị Anh Thơ 03/12/1975 TPCM Ngữ văn Văn - Sử

18 Nguyễn Thị Bẩy 06/12/1975 Giáo viên Ngữ văn Văn - Sử

19 Phạm Thị Lan 27/01/1980 Giáo viên Ngữ văn Văn - GDCD

20 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/10/1980 Giáo viên Văn - GDCD

21 Nguyễn Thị Ngọc 26/08/1978 Giáo viên Ngữ văn

22 Nông Thị Thu Thảo 20/06/1981 Giáo viên Ngữ văn Văn - Sử
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TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
Ghi 

chú



23 Đoàn Thị Thanh Huệ 20/11/1991 Giáo viên Lịch sử

24 Đỗ Thị Huế 19/12/1977 TTCM Tiếng Anh

25 Nguyễn Thị Lương 23/04/1980 TPCM Sinh học Sinh - Thể dục 

26 Nguyễn Thị Hương 12/11/1979 Giáo viên Tiếng Anh

27 Nguyễn Ánh Dương 02/11/1978 Giáo viên Tiếng Anh

28 Cao Thị Lan 11/02/1977 Giáo viên Tiếng Anh

29 Hà Thị Huệ 24/10/1976 Giáo viên Thể dục

30 Trịnh Thị Thùy 29/11/1985 Giáo viên Âm nhạc

31 Đoàn Thị Hậu 02/06/1977 Giáo viên Hóa Hóa - Sinh

32 Phạm Thị Hồng Vân 27/12/1973 Giáo viên Âm nhạc

33 Nguyễn Thu Vân 24/09/1987 Giáo viên Sinh - Địa

34 Phạm Thị Hoàng Hải 28/08/1978 Giáo viên Sinh Sinh  - Hóa

35 Hoàng Thị Thảo Ly 05/03/1997 Giáo viên Hóa học

36 Lê Thị Hoa 12/06/1989 Giáo viên Hóa học

37 Trịnh Như Quỳnh 17/02/1998 Giáo viên Thể dục

38 Tăng Thị Quỳnh 01/06/1986 Hành chính Kế toán

39 Đặng Thị Xim 07/09/1981 Kế toán Kế toán

40 Nguyễn Thị Thu Hà 04/04/1987 Thư viện Thư viện

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Thảo
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